
      TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 34/2018/HSPT
Ngày 22 tháng 01 năm 2018
 “Phạm Minh C1 - Giết người”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Công
Các thẩm phán: 

          - Ông Đặng Văn Thành
                                                   - Ông Đặng Văn Ý
- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham
gia phiên tòa: Ông Phạm Công Minh - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 587/2017/TLPT-HS ngày 03 tháng 11
năm 2017 đối với bị cáo Phạm Minh C do bị cáo kháng cáo Bản án hình sự sơ
thẩm số 31/2017/HS-ST ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Bị cáo có kháng cáo: Phạm Minh C1, sinh năm 1990 tại tỉnh Bình Thuận;
Trú tại: Khu phố 5, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Nghề nghiệp: Phụ hồ; Con ông Phạm Tuấn và bà
Nguyễn Thị Lượm; Vợ Đoàn Thị Mai, có 01 con; Tiền án: Không; Tiền sự:
Quyết định số 0109019/QĐ-XPHC ngày 13/9/2016 của Công an phường Phú
Hải phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự. Bị tạm giam từ ngày
19/6/2017 đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Lê Văn Khánh thuộc Đoàn
luật sư tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra còn có 01 người đại diện hợp pháp của người bị hại và 02
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào năm 2010, Phạm Minh C1 kết hôn với chị Đoàn Thị M rồi sống
chung nhà với cha mẹ vợ là ông Đoàn Công C2 và bà Nguyễn Thị L tại Khu phố
4, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 16 giờ ngày 13/6/2017, C1 chứng kiến việc bà L nghi ngờ con
của bà tên là Đoàn Thị C3 nói với cô ruột tên Đoàn Thị S rằng bà L có quan hệ
“tình cảm” với C1, nên bà L chửi C3 “Con mà mất dạy”, C3 đáp lại “Mất dạy
sao bằng con rể bà”, tức là ám chỉ C1, nên C1 bực tức C3. Đến khoảng 16 giờ
ngày 18/6/2017, sau khi uống rượu, C1 đến quán của chị Lê Thị T1 mua đồ ăn
thì gặp C3, C1 chửi C3 về chuyện đã gây gổ với bà L, C3 chửi lại thì C1 đi về
nhà lấy con dao Thái Lan cán nhựa dài 11,5 cm, lưỡi dao dài 15 cm đem ra dọa
đâm C3 và thách thức C3 gọi người nhà ra gặp C1. C3 điện thoại báo cho em
ruột là Đoàn Công V biết. Khoảng 5 phút sau, V được vợ là Bùi Thị T2 chở đến
bằng xe mô tô. Chị T2 dừng xe trước quán chị T1, cách vị trí C1 đứng khoảng 5
mét thì V xuống xe chạy bộ đến nơi C1 đứng và nói: “Sao mầy mất dạy vậy?”.
Lúc này C1 cầm phần cán dao trong tay, lưỡi dao hướng ra ngoài. Khi V vừa đến
cách C1 khoảng 1 mét và V dùng tay đánh trúng môi của C1 thì C1 vung dao
đang cầm ở tay phải đâm một nhát trúng vào vùng sau tai trái của V làm V ngã
gục tại chổ và chết trên đường đưa đi cấp cứu. 

Biên bản khám nghiệm tử thi và Kết luận giám định pháp y tử thi số
169/2017/KN-TT ngày 28/6/2017 xác định Đoàn Công V: Vết thương hình bầu
dục kích thước (2 x 1,5) cm ở sau tai trái, cách đỉnh tai trái về phía dưới 04 cm,
cách dái tai trái về phía trên 04 cm và cách vành tai trái về phía sau 1,5 cm; bờ
mép vết thương gọn, chiều hướng vết thương từ trên xuống, từ trái qua phải; vết
thương sâu 09 cm làm đứt cân cơ ức đòn chùm trái, đứt động mạch cảnh chung
trái. Nguyên nhân chết: Suy tuần hoàn cấp dẫn đến tử vong.

Quá  trình  điều  tra,  bị  cáo  đã  bồi  thường  cho  đại  diện  người  bị  hại
13.000.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số  17/QĐ-KSĐT-VKS-P2 ngày  18/8/2017 của Viện
Kiểm sát  nhân dân  tỉnh Bình Thuận đã truy tố Phạm Minh C1  về tội  “Giết
người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Hình sự; 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 19/9/2017 của Tòa án
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phạm Minh C1 phạm tội “Giết người”;
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Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; Các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46
Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phạm Minh C1 tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày
19/6/2017.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật
chứng, án phí, trách nhiệm do chậm thi hành án, nghĩa vụ thi hành án và quyền
kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/9/2017, bị cáo Phạm Minh C1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị cáo Phạm Minh C1 khai nhận trước ngày xảy ra sự việc 2 - 3 ngày thì

anh V dọa đánh bị cáo, ngày xảy ra sự việc thì do anh V đánh trúng vào môi của
bị cáo và tiếp tục đánh bị cáo làm bị cáo bị ức chế nên mới dùng dao Thái Lan
đâm trúng anh V làm anh V chết. Tòa sơ thẩm phạt bị cáo tù chung thân là quá
nặng, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ gia đình, trở thành người
có ích cho xã hội và có điều kiện nuôi con nhỏ.

Luật sư đề nghị xem xét án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Giết người” theo
khoản 1 Điều 93 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cần
xem xét không gian, thời gian, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Mức
hình phạt chung thân là quá nặng vì hoàn cảnh bị cáo quá nghèo, phải ở chung
bên vợ nhưng anh chị em vợ hẹp hòi nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn làm bị cáo bị
ức chế. Ngày xảy ra vụ án bị cáo chỉ cầm dao dọa chị C3 nhưng do anh V xông
đến đánh bị cáo làm kích động tinh thần bị cáo nên bị cáo mới đâm một nhát rồi
bỏ chạy. Hành vị của bị cáo xảy ra là bộc phát do bị ức chế lâu ngày bởi sự nhỏ
nhen của các anh chị vợ và tâm lý của bị cáo là người sống nhờ bên vợ.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xem xét đơn kháng cáo của bị cáo còn
trong hạn luật định, đủ điều kiện để giải quyết phúc thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên
bố bị cáo phạm tội “Giết người” là đúng người, đúng tội. Anh V chỉ dùng tay
đánh bị cáo nhưng bị cáo lại dùng dao đâm vào đầu là vùng đặc biệt nguy hiểm
trên cơ thể người. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo nại ra trước ngày xảy
ra vụ án vài ngày thì anh V dọa đánh bị cáo nhưng không có chứng cứ chứng
minh và cũng không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên đề nghị không chấp nhận
kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên đủ điều kiện để giải
quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với biên bản
khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định
pháp y về tử thi, biên bản thu giữ vật chứng, biên bản ghi lời khai của người làm
chứng cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở xác định vào
ngày 18/6/2017, sau khi đã uống rượu và gây gổ với Đoàn Thị C3 thì bị cáo
Phạm Minh C1 lấy dao Thái Lan ra đe đọa đâm C3, Cúc gọi Đoàn Công V đến
và V dùng tay đánh trúng môi của bị cáo thì bị cáo rút dao ra đâm trúng vào đầu
của V làm V chết. Do đó, bản án sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Phạm Minh C1
phạm tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 của Bộ luật hình sự là đúng
người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của một con
người trái pháp luật, gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân không gì có
thể bù đắp được, nên hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây
tác động rất xấu đến trật tự, trị an ở địa phương. Chỉ vì nghi ngờ chị C3 nói giữa
bị cáo với mẹ vợ có quan hệ “tình cảm” thì khi uống rượu vào, bị cáo lấy dao ra
thách thức mọi người và khi người bị hại là người không có mâu thuẫn với bị
cáo và cũng là anh vợ của bị cáo đến chỉ dùng tay đánh trúng môi của bị cáo thì
bị cáo dùng dao đâm vào đầu người bị hại, là vùng đặc biệt nguy hiểm trên cơ
thể con người, làm chết người. Do đó, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ,
cần phải cách ly ra khỏi xã hội thời gian dài mới đảm bảo tác dụng giáo dục
riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Bản án sơ thẩm đã xem xét
đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo gồm: đã bồi thường một phần thiệt hại,
thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, cha của bị cáo là người có công với
nước. Tuy nhiên, xét toàn diện vụ án thì nguyên nhân xảy ra một phần cũng do
người bị hại đánh bị cáo đã gây kích động đến tinh thần của bị cáo làm cho bị
cáo thực hiện hành vi phạm tội, do đó bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo tù chung
thân là có phần nghiêm khắc. Vì vậy, chấp nhận chấp nhận kháng cáo của bị cáo
và lời bào chữa của luật sư, sửa bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định.
[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, xử lý

vật chứng, án phí sơ thẩm, trách nhiệm do chậm thi hành án, nghĩa vụ thi hành
án không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời
hạn kháng cáo, kháng nghị.
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Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật
Tố tụng Hình sự; 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; Các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46
của Bộ luật hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Minh C1, sửa bản án
sơ thẩm; Phạt bị cáo Phạm Minh C1 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Giết người”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/6/2017. Tiếp tục tạm giam bị
cáo để đảm bảo thi hành án.

[2] Bị cáo Phạm Minh C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, xử lý

vật chứng, án phí sơ thẩm, trách nhiệm do chậm thi hành án, nghĩa vụ thi hành
án không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời
hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1);
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (1);
- VKSND tỉnh Bình Thuận (1);
- Công an tỉnh Bình Thuận (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận (2);
- Cục THADS tỉnh Bình Thuận (1);
- Trại tạm giam Công an t Bình Thuận (1)
(Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận 
tống đạt cho bị cáo (1));
- Lưu VP (3), HS (2), (14b)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Văn Công
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